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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng dưới đây:  

Câu 1: Trong các tên sau đây, tên nào không phải là tên của trình duyệt web? 

A. Internet Explorer. B. Mozilla Firefox. C. Google Chrome. D. Windows Paint.

Câu 2: Một ổ cứng máy tính có dung lượng 1 TB có dung lượng nhớ tương đương bao nhiêu? 

A. 1024 MB.  B. 1024 GB. 

 

C. 1024 GB.   D. 2048 B 

Câu 3: Thiết bị nào sau đây của máy tính được ví như bộ não của con người? 

A. Màn hình.  B. Chuột.  C. Bàn phím.   D. CPU. 

Câu 4: Bàn phím, chuột, máy quét và webcam là những ví dụ về loại thiết bị nào của máy tính? 

A. Bộ nhớ.   B. Thiết bị lưu trữ. C. Thiết bị vào.   D. Thiết bị ra. 

Câu 5: Các hoạt động xử lí thông tin gồm: 

A. Đầu vào, đầu ra.    B. Thu nhận, xử lí, lưu trữ, truyền. 

C. Nhìn, nghe, suy đoán, kết luận.  D. Mở bài, thân bài, kết luận. 

Câu 6: Em cần biết thông tin gì của người mà em muốn gửi thư điện tử cho họ? 

A. Địa chỉ nơi ở.    B. Mật khẩu thư. 

C. Địa chỉ thư điện tử.   D. Loại máy tính đang dùng 

Câu 7: Ai là chủ sở hữu của Internet 

A. Thầy cô     B. Không có ai là chủ thực sự của Internet. 

C. Google.      D. Dân tri thức. 

Câu 8: Để bảo vệ dữ liệu trên máy tính khi dùng internet, em cần làm gì? 

A. Cài đặt và cập nhật phần mềm chống virus. 

B. Tải các phần mềm ứng dụng không rõ nguồn gốc về máy tính. 

C. Cung cấp thông tin cá nhân trên mạng xã hội. 

D. Truy cập vào các liên kết lạ. 

Câu 9: Thao tác ghi nhớ và cất giữ tài liệu của con người được xếp vào hoạt động nào trong 

quá trình xử lý thông tin? 

A. Thu nhận.   B. Lưu trữ. 

 

C. Xử lí.   D. 

Truyền. 

Câu 10: Tên nào sau đây là tên của máy tìm kiếm ? 

A. Google.  B. Word.  C. Windows Explorer D. Excel. 

Câu 11: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin? 

A. Giấy.  B. Xô, chậu. C. Thẻ nhớ.  D. Cuộn phim

Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng về lợi ích của thông tin? 

A. Không có độ tin cậy cao, không đem lại hiểu biết cho con người. 

B. Đem lại hiểu biết cho con người, không phụ thuộc vào dữ liệu. 

C. Có độ tin cậy cao, không phụ thuộc vào dữ liệu. 

D. Đem lại hiểu biết và giúp con người có những lựa chọn tốt. 

Câu 13: Các thao tác lập luận, giải thích, phân tích, phán đoán, tưởng tượng,… của con người 

được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lý thông tin ? 

A. Thu nhận.   B. Lưu trữ. C. Xử lí. D. Truyền. 

Câu 14: Tính toàn cầu, tương tác, dễ tiếp cận, không chủ sở hữu là những đặc điểm cơ bản 

của?

A. Mạng máy tính.    B. Internet. 

C. Mạng xã hội Facebook.   D. Mạng wifi

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai? 
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A. Trong một mạng máy tính, các tài nguyên như máy in có thể được chia sẻ. 

B. Virút có thể lây lan sang các máy tính khác trong mạng máy tính. 

C. Người sử dụng có thể giao tiếp với nhau trên mạng máy tính. 

D. Người sử dụng không thể chia sẻ dữ liệu trên máy tính của mình cho người khác trong cùng 

một mạng máy tính. 

Câu 16: Phát biểu nào sau đây đúng 

A. Dữ liệu chỉ có thể được hiểu bởi những người có trình độ cao 

B. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra 

C. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh 

D. Dữ liệu chỉ có ở trong máy tính 

Câu 17: Để tìm kiếm thông tin về virus Corona, em sử dụng từ khoá nào sau đây để thu hẹp 

phạm vi tìm kiếm nhất ? 

A. Corona     B. Virus Corona  

C. “Virus Corona”    D. “Virus” + “ Corona” 

Câu 18: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của Internet

A. Phạm vi hoạt động trên toàn cầu. 

B. Có nhiều dịch vụ đa dạng và phong phú. 

C. Không thuộc quyền sở hữu của ai. 

D. Thông tin chính xác tuyệt đối. 

Câu 19: Em truy cập trang mạng để xem tin tức thì ngẫu nhiên xem được một video có hình 

ảnh bạo lực mà em rất sợ. Em nên làm gì? 

A. Đóng video lại và tiếp tục xem tin tức coi như không có chuyện gì. 

B. Chia sẻ cho bạn bè để dọa các bạn. 

C. Thông báo cho cha mẹ và thầy cô giáo về điều đó. 

D. Mở video đó và xem

Câu 20: Em nhận được tin nhắn và lời mời kết bạn trên Facebook từ một người mà em không 

biết. Em sẽ làm gì? 

A. Chấp nhận yêu cầu kết bạn và trả lời tin nhắn ngay. 

B. Nhắn tin hỏi người đó là ai, để xem mình có quen không, nếu quen mới kết bạn. 

C. Vào Facebook của họ đọc thông tin, xem ảnh xem có phải người quen không, nếu phải thì 

chấp nhận kết bạn, không phải thì thôi. 

D. Không chấp nhận kết bạn và không trả lời tin nhắn. 

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)Câu 1 (2 điểm): Em hiểu thế nào là Internet? Người sử 

dụng truy cập Internet để làm gì? Lợi ích của Internet đối với con người ngày nay là gì? 

Câu 2 (2 điểm): Website là gì ? Website do ai quản lí và trang chủ của website là gì? Mạng 

thông tin toàn cầu là gì ? 

Câu 3 (1 điểm) Minh đang dùng trình duyệt để mở trang web học trực tuyến của trường. Khi 

đang học, Minh thấy một cửa sổ bật lên với thông báo: “Trình duyệt của bạn đã lỗi thời. Hãy 

tải bản cập nhật mới tại đây để tiếp tục xem bài học.” Đường dẫn cập nhật dẫn đến một trang 

web có giao diện lạ, địa chỉ trang web cũng không giống trang chủ của trình duyệt Minh đang 

dùng.  

Theo em, Minh có nên bấm vào liên kết và tải bản cập nhật này không? Hãy giải thích.  

BÀI LÀM 

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm. 
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PHẦN B: TỰ LUẬN (5 điểm) 
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